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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Năm 

Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Bé 

                            Bà Phạm Thị Thu Phương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh là Thư ký Tòa án của Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: 
Ông Lương Thanh Tú - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 48/2018/TLPT-HS ngày 

05 tháng 3 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Thanh H do có kháng cáo của bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 07/2018/HSST ngày 31 tháng 01 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân thành phố Q. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Thanh H sinh ngày 07 tháng 5 năm 1990 tại Quảng Ngãi. 

Nơi cư trú: Thôn G, xã S, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Không; 

trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông: Nguyễn Thanh H và bà Tiêu Thị H; có vợ: Trần Thị Kim N và 

01 con; tiền án: 1. Ngày 15-01-2013 bị Tòa án nhân dân huyện M xử phạt 18 tháng 

tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 2. Ngày 26-6-2013 bị Tòa án nhân dân huyện S xử phạt 

02 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; tiền sự: Không; nhân thân: 1. Năm 

2005 bị Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện N ra quyết định đưa vào trường giáo 

dưỡng thời hạn 02 năm; 2. Ngày 10-4-2008 bị Tòa án nhân dân huyện N xử phạt 12 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 12-10-2017 đến 

nay; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  
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Khoảng 09 giờ ngày 12-10-2017, Nguyễn Thanh H điều khiển xe mô tô hiệu 

Vision màu bạc, biển kiểm soát 76M1-076.09 đi trong hẻm 416 Nguyễn T, thành 

phố Q thì phát hiện nhà ông Trần H khóa cửa ngoài, không có người trông coi nên 

H nảy sinh ý định đột nhập vào nhà ông Hòa để trộm cắp tài sản. H điều khiển xe 

để ở mương nước gần đó rồi leo qua hàng rào vào bên trong, H leo lên mái nhà và 

gỡ mái ngói trèo xuống, dùng chân đạp bể la phông phía dưới rồi nhảy xuống, trộm 

cắp được số tiền 320.000 đồng; 01 đôi bông tai và 02 chiếc nhẫn bằng kim loại màu 

vàng. Sau khi trộm cắp được tài sản và thoát ra ngoài, H giấu đôi bông tai và 02 

chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng dưới đất gần 01 ngôi mộ ở gần nhà ông Hòa. 

Sau đó, H quay ra chỗ để chiếc xe máy định tẩu thoát thì bị công an phường Quảng 

phú mời làm việc. 

Tại kết luận định giá tài sản ngày 13-11-2017 của hội đồng định giá trong tố 

tụng hình sự thành phố Q kết luận: 01 nhẫn vàng tây đính đá màu đỏ, trọng lượng 

01 chỉ 04 phân trị giá 1.800.000 đồng; 01 nhẫn vàng tây đính đá màu hồng, trọng 

lượng 07 phân trị giá 1.000.000 đồng; 01 đôi bông tai bằng vàng giả không có giá 

trị. 

Tổng giá trị tài sản mà Nguyễn Thanh H trộm cắp là 3.120.000 đồng. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 07/2018/HSST ngày 31-01-2018, Toà án 

nhân dân thành phố Q quyết định: 

* Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 

48 và Điều 33 Bộ luật hình sự năm 1999.  

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 12-10-2017. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về phần án phí và quyền kháng cáo 

theo luật định. 

Ngày 09-02-2018, bị cáo Nguyễn Thanh H có đơn kháng cáo với nội dung 

xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phần kết luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị 

Hội đồng xét xử: Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh H nằm 

trong hạn luật định. Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Trộm 

cắp tài sản” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cha bị cáo được Nhà nước 

tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước và Huy chương chiến sĩ giải phóng trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu 

chống Mỹ cứu nước, nhưng cấp sơ thẩm không áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự là thiếu sót. Tuy nhiên, 

xét thấy nhân thân bị cáo xấu, năm 2005 bị Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện N ra 

quyết định đưa vào trường giáo dưỡng thời hạn 02 năm; ngày 10-4-2008 bị Tòa án 

nhân dân huyện N xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; ngày 15-01-2013 bị 
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Tòa án nhân dân huyện M xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; ngày 26-6-

2013 bị Tòa án nhân dân huyện S xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản” nhưng bị cáo lại tiếp tục phạm tội “Trộm cắp tài sản” nên  đề nghị Hội đồng xét 

xử không chấp nhận nội dung kháng cáo của bị cáo, căn cứ vào điểm a khoản 1 

Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 

07/2018/HSST ngày 31-01-2018 của Toà án nhân dân thành phố Q. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh H vẫn giữ nguyên nội dung đơn 

kháng cáo và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào lời khai của 

bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập tại hồ sơ vụ 

án, nên có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 09 giờ ngày 12-10-2017 bị cáo thực hiện 

hành vi lén lút vào nhà ông Trần H trộm cắp tài sản với tổng giá trị tài sản là 

3.120.000 đồng. Vì vậy, Toà án nhân dân thành phố Q xét xử bị cáo Nguyễn Thanh 

H về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 

1999 là có căn cứ. 

[2] Xét nội dung kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh H xin giảm nhẹ hình 

phạt, thì thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải được quy định tại điểm p khoản 1 

Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999. Cha bị cáo là ông Nguyễn Thanh H được Nhà 

nước tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất và Huy chương chiến sĩ giải phóng 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự được quy định tại khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 nhưng cấp sơ thẩm 

chưa áp dụng tình tiết này cho bị cáo; đây là tình tiết mới được cấp phúc thẩm áp 

dụng cho bị cáo. Tuy nhiên, nhân thân bị cáo có nhiều tiền án, tiền sự chưa được 

xóa án tích nhưng lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, Hội đồng xét xử 

không chấp nhận nội dung kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án 

hình sự sơ thẩm đối với bị cáo. 

[3] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp với nhận định của Hội 

đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[4] Bị cáo Nguyễn Thanh H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

thì có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.      

 Căn cứ vào điểm a Khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Không chấp nhận nội dung kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh H, giữ 

nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 07/2018/HSST ngày 31-01-2018 của Toà án 

nhân dân thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g 

khoản 1 Điều 48; Điều 33 Bộ luật hình sự năm 1999.  

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị tạm giam ngày 

12-10-2017. 

2. Bị cáo Nguyễn Thanh H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

thì có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.        

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

Trần Thị Bé              Phạm Thị Thu Phương 

 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Năm 

 

 


